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Mã số mẫu / Sample ID  : 250512001 

Tên mẫu/ Name of Sample : Sầu riêng 

Mô tả mẫu/ Sample description : Múi sầu riêng đựng trong bao nhựa 

Nền mẫu / Matrix : Trái cây 

Ngày nhận mẫu/ Date of sample received : 12 / 05 / 2025 

Thời gian phân tích/ Time of analysis  : 12 / 05 / 2025  -  15 / 05 / 2025    

Ngày trả kết quả / Date of result delivered : 15 / 05 / 2025 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chỉ tiêu phân tích  

Parameter (s)  

Kết quả 

Result 

Đơn vị 

Unit 
LOD 

Phương pháp 

Test method 

STT 

NO. 

1. Cd (Cadimi) (Cadmium) KPH/ N.D 0.015 mg/kg HD.TN.062: 2019 (Ref. AOAC 2015.01) 

(ICP/MS) (ii)(*) 

Ghi chú / Note: 

KPH/ N.D: Không phát hiện / Not - Detected; LOD: Giới hạn phát hiện / Limit of Detection.  
(*) Phương pháp được Vilas (ISO/IEC 17025:2017) công nhận / The method is accredited by Bureau of Accreditation (VILAS) (ISO/IEC 17025:2017) 

(ii)  Phương pháp được Cục Chất Lượng, Chế Biến và Phát Triển Thị Trường (NAFIQPM) công nhận (Mã số phòng thử nghiệm: 018/2017/BNN-KNTP)./ The 

method is accredited by Nation Authority for Agro-Forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development (NAFIQPM). (Lab code: 018/2017/BNN-KNTP). 
Kết quả phân tích trên phần cơm sầu riêng/ The result tested on durian meat.  
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- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử được mã hóa như trên /The result only valid for the sample encoded as above. 

- Không được trích sao một phần kết quả phân tích nếu như không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty /The result shall not be reproduced except in 

full, without the written approval of the director. 

Lab address: 59-65 To Hieu Street, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
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